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1 Hà Thị Mai Phương 04/08/1972 1263
Phó Chánh 

Văn phòng 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

Tiếng 

Anh

2 Trần Duy Phương 5/1/1969 1264 Chuyên viên Ủy ban Dân tộc
Tiếng 

Anh

3 Hà Thị Mai Phương 05/4/1983 1265 Chuyên viên Ủy ban Dân tộc
Tiếng 

Anh

4 Vũ Thị Phương 03/5/1982 1266 Trưởng phòng
Văn phòng UBND 

tỉnh Hưng Yên

Tiếng 

Anh

5 Đỗ Trúc Phương 18/01/1979 1267
Phó trưởng 

phòng
Bộ Xây dựng

Tiếng 

Anh

6 Hoàng Văn Phượng 15/8/1969 1268  Trưởng phòng Bộ Giao thông vận tải
Tiếng 

Anh

7 Nguyễn Tôn Quân 28/2/1979 1269
Phó trưởng 

phòng 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

Tiếng 

Anh

8 Lương Nguyễn Quân 01/3/1972 1270
Phó Trưởng 

ban tổ chức

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

Tiếng 

Anh

9 Phạm Văn Quân 19/3/1975 1271
Phó Chánh 

Văn phòng

Sở Tư pháp tỉnh 

Hưng Yên

Tiếng 

Anh

10 Nguyễn Hữu Quang   19/9/1977 1273
Phó Trưởng 

phòng
Bộ Giao thông vận tải

Tiếng 

Anh

Ngoại 

ngữ  

dự thi
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11 Nguyễn Thanh Quang 22/12/1970 1274 Phó Giám đốc

Sở Công thương tỉnh 

Quảng Nam
Tiếng 

Anh

12 Đào Văn Quyến 06/3/1978 1275 Giám đốc
Thư viện tỉnh Hưng 

Yên

Tiếng 

Anh

13 Đào Quý Quyền 05/5/1978 1276
Chánh Văn 

Phòng

Ban Quản lý Khu Đại 

học Phố Hiến, tỉnh 

Hưng Yên

Tiếng 

Anh

14 Diêm Đăng Quỳnh 18/01/1986 1277 Chuyên viên Bộ Nội vụ
Tiếng 

Anh

15 Phạm Như Quỳnh 28/7/1966 1279 Chuyên viên Bộ Nội vụ
Tiếng 

Anh

16 Đỗ Xuân Quỳnh 20/9/1986 1280 Chuyên viên Bộ Nội vụ
Tiếng 

Anh

17 Võ Hồng Sơn 7/10/1969 1285
Phó Trưởng 

phòng 
Bộ Giao thông vận tải

Tiếng 

Anh

18 Ngô Minh Sơn 14/6/1976 1287
Phó Chánh 

Văn phòng
Kiểm toán Nhà nước

Tiếng 

Anh

19 Nguyễn Việt Sơn 10/9/1977 1288 Trưởng phòng Bộ Xây dựng
Tiếng 

Anh

20 Nguyễn Văn Tâm 16/12/1984 1291
Phó trưởng 

phòng

Sở Y tế tỉnh Hưng 

Yên

Tiếng 

Anh

21 Phan Văn Tấn 07/10/1975 1292
Phó trưởng 

phòng 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

Tiếng 

Anh

22 Trần Trọng Tấn 1/12/1982 1293 Chuyên viên Ủy ban Dân tộc
Tiếng 

Anh

23 Phạm Thành Tạo 17/9/1974 1294
Phó Chánh 

Thanh tra

Sở Tài chính tỉnh 

Hưng Yên

Tiếng 

Anh

24 Nguyễn Thị Thái 07/4/1985 1295 Chuyên viên Bộ Giao thông vận tải
Tiếng 

Anh
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25 Phạm Gia Thắng 02/12/1976 1296
Phó Trưởng 

phòng 
Bộ Giao thông vận tải

Tiếng 

Anh

26 Vũ Hải Thanh 14/8/1979 1298 Chuyên viên Bộ Nội vụ
Tiếng 

Anh

27 Lê Văn Thanh 27/8/1978 1299 Phó Giám đốc
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

Tiếng 

Anh

28 Nguyễn Hữu Thành 24/02/1974 1301 Chuyên viên Bộ Nội vụ
Tiếng 

Anh

29 Phùng Tiến Thành 28/9/1978 1302 Chuyên viên Bộ Giao thông vận tải
Tiếng 

Anh

30 Hoàng Sinh Thành 26/10/1973 1304 Kế toán trưởng Bộ Xây dựng
Tiếng 

Anh

31 Lương Chí Thảo 14/05/1980 1306 Trưởng phòng
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

Tiếng 

Anh


